
01 10A7 Châu Phạm Đức Huy 24/12/2007 Nam 0774698412 0932696290 0931432265

02 10A7 Võ Nhất Huy 07/10/2007 Nam 0901856929 0966268404 0909223421

03 10A7 Đỗ Gia Hưng 03/02/2007 Nam 0888163616 0903762399 0913978781

04 10A7 Phạm Bảo Tấn Hưng 22/03/2007 Nam 0988462448 0913931966 0908355099

05 10A7 Phạm Gia Khiêm 29/07/2007 Nam 0582861863 0906646332 0906664334

06 10A7 Phan Gia Khiêm 20/10/2007 Nam 0582861863 0903621973 0903918525

07 10A7 Huỳnh Hùng Long 21/10/2007 Nam 0906910218 0908181267 0903030412

08 10A7 Nguyễn Hoàng Long 05/07/2007 Nam 0353810121 0966747748 0983620616

09 10A7 Nguyễn Thanh Huy Nhật 01/03/2007 Nam 0984774387 0983191828 0916873788

10 10A7 Nguyễn Minh Quang 12/03/2007 Nam 0968679932 0964791144 0367523388

11 10A7 Lê Bá Thiện 13/02/2007 Nam 0917692299 0918724115 0919833399

12 10A7 Võ Duy Thịnh 16/01/2007 Nam 0528931218 0903754055 0983515209

13 10A7 Huỳnh Bảo Tín 09/02/2007 Nam 0835160980 0934331189 0918343320

14 10A7 Võ Song Toàn 20/03/2007 Nam 0767200307 0903606657 0938700307

15 10A7 Nguyễn Hoàng Ngọc Châu 28/02/2007 Nữ 0794849630 0949001352 0903654615

16 10A7 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 20/04/2007 Nữ 0931099714 0779410026 0943677061

17 10A7 Lê Huỳnh Ngọc Diệp 17/11/2007 Nữ 0366272814 0961823384 0908544466

18 10A7 Huỳnh Khánh Ngọc 12/07/2007 Nữ 0932109410 0908373837 0938357633

19 10A2 Trần Minh Anh 10/05/2007 Nữ 0966933990 0909688990 0909960990

20 10A2 Lương Mỹ Hoa 23/08/2007 Nữ 0902589993 0908925369 0908550858

21 10A2 Hồ Huệ Nghi 22/01/2007 Nữ 0947475165 0909282010 0843111464

22 10A2 Lý Huệ Nhi 22/12/2007 Nữ 0923301680 0909919218 0903030378
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GV1: Cô Hà Thị Thanh Hà - 0908.486.625

GV2: Thầy Trần Hoài Thanh - 0917.600.607

1. Khách sạn Hoàng Việt 1

Địa chỉ: 22A Nguyễn Chí Thanh, P1, TP. Đà Lạt.

2. Khách sạn Hoàng Việt 3

Địa chỉ: 28 Nguyễn Chí Thanh, P1, TP. Đà Lạt.

Hướng Dẫn Viên: Phạm Minh Tiến -  0912.545.479

Tài xế: BSX
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23 10A2 Nguyễn Lê Minh Tâm 13/04/2007 Nữ 0896671879 0906539283 0908434166 203
Ghép cùng 01 bạn 

xe 14

24 10A2 Lý Quốc Đạt 15/11/2007 Nam 0938636830 0913910340 0918299876

25 10A2 Phạm Minh Đức 04/08/2007 Nam 0836680842 0905506603 0918836151

26 10A2 Dư Tuấn Huy 06/02/2007 Nam 0916888728 0913922952 0982828162

27 10A2 Nguyễn Phúc An Khang 17/11/2007 Nam 0988098897 0903182875 0933545616

28 10A2 Đỗ Anh Khôi 09/11/2007 Nam 0784698911 0908174742 0909981460

29 10A2 Đỗ Phạm Trung Kiên 26/03/2007 Nam 0931886879 0906932566 0932932566

30 10A2 Hà Phan Lê Phúc Minh 28/10/2007 Nam 0797607400 0918050482 0989511541

31 10A2 Tô Quang Nhật 26/09/2007 Nam 0822111018 0918344911 0918766778

32 10A2 Phan Uy Quang 03/03/2007 Nam 0932465559 0845776868 0945303439

33 10A2 Nguyễn Hoàng Minh Quân 16/06/2007 Nam 0963476628 0913728050 0908260628

34 10A2 Trần Hoàng Sang 09/06/2007 Nam 0906889699 0978154948 0906889699

35 10A2 Đặng Minh Triết 11/07/2007 Nam 0799848270 0909286778 0937300146

36 10A2 Đinh Quốc Trung 16/04/2007 Nam 0335997165 0903942410 0913149889

STT NĂM SINH GT
CHIA 

PHÒNG
GHI CHÚ

37 PH Nguyễn Bích Thúy 11/08/1975 Nữ Phụ huynh 10A7

38 PH Bùi Thị Thúy Hiền Nữ Đi máy bay ra sau

39 NT Trần Hà Thuỳ Lâm 10/17/2010 Nữ 203A

Tổng cộng: 41 khách (02GV - 36 HS - 02 PH - 01NT)
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